Họ và tên:

Năm sinh:

Địa chỉ: 163 Trần Phú – Phan Thiết – Bình Thuận.
Nghề nghiệp: Học sinh
Đơn vị công tác: Trường THCS Trần Phú
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU

“70 năm ngày thàng lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” 

-----

Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu? Ai làm đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gi?

Trả lời: 

* Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. 
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- Lễ thành lập được tổ chức tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

- Khi thành lập, Đội gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng; đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm chính trị viên. Trong đó có chi bộ lãnh đạo.
	STT
	Tên
	Bí danh
	Dân tộc
	Quê quán

	1
	Trần Văn Kỳ
	Hoàng Sâm
	Kinh
	Tuyên Hoá, Quảng Bình

	2
	Dương Mạc Thạch
	Xích Thắng
	Tày
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	3
	Hoàng Văn Xiêm
	Hoàng Văn Thái
	Kinh
	Tiền Hải, Thái Bình

	4
	Hoàng Thế An
	Thế Hậu
	Tày
	Hà Quảng, Cao Bằng

	5
	Bế Bằng
	Kim Anh
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	6
	Nông Văn Bát
	Đàm Quốc Chưng
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	7
	Bế Văn Bồn
	Bế Văn Sắt
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	8
	Tô Văn Cắm
	Tiến Lực
	Tày
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	9
	Nguyễn Văn Càng
	Thu Sơn
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	10
	Nguyễn Văn Cơ
	Đức Cường
	Kinh
	Hoà An, Cao Bằng

	11
	Trần Văn Cù
	Trương Đắc
	Tày
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	12
	Hoàng Văn Củn
	Quyền, Thịnh
	Tày
	Võ Nhai, Thái Nguyên

	13
	Võ Văn Dảnh
	Luân
	Kinh
	Tuyên Hoá, Quảng Bình

	14
	Tô Vũ Dâu
	Thịnh Nguyên
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	15
	Dương Văn Dấu
	Đại Long
	Nùng
	Hà Quảng, Cao Bằng

	16
	Chu Văn Đế
	Nam
	Tày
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	17
	Nông Văn Kiếm
	Liên
	Tày
	Nguyên Bình, Thái Nguyên

	18
	Đinh Văn Kính
	Đinh Trung Lương
	Tày
	Thạch An, Cao Bằng

	19
	Hà Hưng Long
	 
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	20
	Lộc Văn Lùng
	Văn Tiên
	Tày
	Cao Lộc, Lạng Sơn

	21
	Hoàng Văn Lường
	Kính Phát
	Nùng
	Ngân Sơn, Bắc Kạn

	22
	Hầu A Lý
	Hồng Cô
	Mông
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	23
	Long Văn Mần
	Ngọc Trình
	Nùng
	Hoà An, Cao Bằng

	24
	Bế Ích Nhân
	Bế Ích Vạn
	Tày
	Ngân Sơn, Bắc Kạn

	25
	Lâm Cẩm Như
	Lâm Kính
	Kinh
	Thạch An, Cao Bằng

	26
	Hoàng Văn Nhưng
	Xuân Trường
	Tày
	Hà Quảng, Cao Bằng

	27
	Hoàng Văn Minh
	Thái Sơn
	Nùng
	Ngân Sơn, Bắc Kạn

	28
	Giáp Ngọc Páng
	Nông Văn Bê
	Nùng
	Hoà An, Cao Bằng

	29
	Nguyễn Văn Phán
	Kế Hoạch
	Tày
	Hoà An, Cao Bằng

	30
	Ma Văn Phiêu
	Bắc Hợp
	Tày
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	31
	Đặng Tuần Quý
	 
	Dao
	Nguyên Bình, Cao Bằng

	32
	Lương Quý Sâm
	Lương Văn Ích
	Nùng
	Hà Quảng, Cao Bằng

	33
	Hoàng Văn Súng
	La Thanh
	Nùng
	Hà Quảng, Cao Bằng

	34
	Mông Văn Vẩy
	Mông Phúc Thơ
	Nùng
	Võ Nhai, Thái Nguyên


* Đánh giá về sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ).

- Đội VNTTGPQ được thành lập đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng nước ta - Bước chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang dưới sự lãnh đạo của  Đảng Sản Việt Nam để giành chính quyền.

- Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

* Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là chính trị trọng hơn quân sự:

- Tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt trong suốt quá trình chuẩn bị, chỉ đạo và phương châm hoạt động của Đội sau ngày thành lập:  Vì theo nhận định của Bác Hồ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song, hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp mới có thể đẩy phong trào tiến lên”.

- Tư tưởng chỉ đạo chính trị trọng hơn quân sự thể hiện rõ trong việc đặt tên gọi cho Đội. Khi nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo: Các đội viên đã thống nhất đặt tên gọi là “Đội Việt Nam Giải phóng quân”, Bác Hồ đã chỉ thị them vào hai chữ “tuyên truyền” để mọi người ghi nhớ nhiệm vụ chính trị lúc này còn trọng hơn quân sự. Trong chỉ thị thành lập Người cũng khẳng định “Tên đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”. 

- Tư tưởng chính trị trọng hơn quân sự thể hiện trong việc xác định mối quan hệ giữa chính trị và quân sự”, Bác Hồ đã khẳng định:“Nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”. “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Câu 2: Hãy nêu tên và thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của quân và dân  ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược?

Trả lời:

- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân đội ta đã tiến hành hàng trăm chiến dịch với nhiều hình thức và quy mô khác nhau.

- Các chiến dịch đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta.

- Trong hàng trăm chiến dịch đó, dựa vào một số tiêu chí như: tác động, quy mô, kết quả, ý nghĩa thắng lợi để lựa chọn một số chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến, những chiến dịch đó là:
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*Trong kháng chiến chống thực dân Pháp:

1. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947: Diễn ra từ 07/10 đến 20/12/1947. 
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2. Chiến dịch Biên giới (còn gọi là chiến dịch Lê Hồng Phong 2): Diễn ra từ ngày 16/9 đến ngày 14/10/1950).

3. Chiến dịch Hòa Bình: Diễn ra từ ngày 10/12/1951 đến ngày 25/02/1952.
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Xe tăng và trận địa hỏa lực của             Pháp bị bộ đội ta tiêu diệt trong trận Tu Vũ.
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4. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên: Diễn ra từ ngày 26/01 đến 17/02/1954.

Bộ đội ta đánh chiếm đồn Măng Đen 

(Ảnh TLBTLSQG).
5. Chiến dịch Điện Biên Phủ: Diễn ra từ ngày 13/3 đến ngày 07/5/1954.
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*Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ:

1. Chiến dịch Bình Gĩa: Diễn ra từ ngày 02/12/1964 đến ngày 03/01/1965.
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2. Chiến dịch Ba Gia: Diễn ra từ ngày 28/5 đến ngày 20/7/1965.

3. Chiến dịch Plâyme: Diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 26/11/1965.

4. Chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn -xi -ty: Diễn ra từ ngày 22/02 đến ngày 15/4/1967.

5. Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh: Diễn ra từ ngày 20/01 đến ngày 15/7/1968.

6. Chiến dịch Đường 9-Nam Lào: Diễn ra từ ngày 30/01 đến ngày 23/3/1971.

7. Chiến dịch Trị Thiên: Diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 27/6/1972.

8. Chiến dịch phòng không Hà Nội – Hải Phòng: Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30/12/1972.

9. Chiến dịch đường 14 - Phước Long: Diễn ra từ ngày 13/12/1974  đến ngày 06/01/1975.

10. Chiến dịch Tây Nguyên: Diễn ra từ ngày 04 đến ngày 24/3/1975.

11. Chiến dịch Hồ Chí Minh: Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/4/1975.

Câu 3: Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội ta được Bác Hồ khai quát như thế nào? Câu nói đó được Bác Hồ nói ở đâu, thời gian nào? Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta là gì?.
Trả lời:

- Cần nêu những nét cơ bản về bản chất, truyền thống của quân đội ta từ khi thành lập (có thể dẫn một số ý trong 10 lời thề danh dự của Đội VNTTGPQ khi thành lập), đó là cơ sở để Bác khái quát nên bản chất truyền thống của quân đội ta.

* Bản chất, truyền thống cách mạng của quân đội ta được Bác Hồ khái quát như sau: “Quân đội tat rung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng…”

*Câu nói đó được Bác Hồ nói trong dịp kỷ niệm quân đội ta tròn 20 tuổi (ngày 22 tháng 12 năm 1964) tại Hà Nội.

*Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta.

- Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc và tinh thần quốc tế cao cả.

- Mọi hoạt động của quân đội ta đều phục vụ mục tiêu lý tưởng của Đảng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam là yếu tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội ta. 

Câu 4: Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Đảng ta quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Trả lời:

Ngày 17/10/1989 theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, Ban Bí thư TW Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân là ngày 22/12, đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989).

*Ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng toàn dân:

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.; tăng cường giáo dục trong toàn dân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền quốc gia.

Nền quốc phòng nước ta là nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tực lực tự cường và ngày càng hiện đại, là nền quốc phòng của dân, do dân và vì dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nội dung cơ bản chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Câu 5: Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về “Bộ đội Cụ Hồ”, về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền, biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (bài viết không quá 1.500 chữ).
Trả lời:

Các bài viết cần nêu được một số ý chính sau:

*Cảm tưởng về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”:

- Thể hiện được bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực chiến đấu, công tác, trong các mối quan hệ, trong thực hiện nhiệm vũ quốc tế…

- Qua các kỷ niệm hoặc các cảm nghĩ đó làm ngời sáng lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

- Khẳng định lòng tự hào về bản chất truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cổ vũ động viên mọi người hăng hái thi đua góp phần xây dựng đất nước, quê hương, xây dựng quân đội.

- Làm cho các tầng lớp nhân dân hoặc đặc biệt là thế hệ trẻ thêm tin tưởng yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

* Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN:

- Khẳng định lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cống giặc ngoại xâm trong lịch sử của dân tộc và quân đội ta.

- Thế hệ trẻ ngày nay thêm tin tưởng, yêu mến, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

- Bối cảnh và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và khó lường.

- Những yêu cầu mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi thế hệ trẻ phải thực hiện tốt những giải pháp sau:

+ Về nhận thức:

+ Về hành động:

- Bài viết liên hệ tình hình Biển Đông hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến giới trẻ nghĩ gì và làm gì.

- Liên hệ đến công việc hiện tại đang làm góp phần gì trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
------------------------

